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THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI 
ĐỢT 2 THÁNG 10/2023 

 
1.   Kiến thức gia đình số T.37 (1333) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.37 (1333), 46tr     
 050    / PM : MM.017482 
 
2.   Kiến thức gia đình số T.38 (1334) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.38 (1334), 46tr     
 050    / PM : MM.017483 
 
3.   Kiến thức gia đình số T.39 (1335) . - H. : Nông nghiệp Việt Nam ,2023 , 29cm 
T.39 (1335), 46tr     
 050    / PM : MM.017585 
 
4.  PHẠM TOÀN. Tâm lý học trẻ em  / Phạm Toàn. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 532tr , 20cm  

Tóm tắt :    Trình bày các chương đề cập đến các vấn đề sinh hoạt tổng quát liên 
quan đến lĩnh vực sinh lý cơ thể và tâm lý con người; quá trình phát triển các mặt trí tuệ, tính 
khí, nhận thức, trí nhớ,v.v, cùng với sự khôn lớn của trẻ trong các bối cảnh gia đình, học 
đường và xã hội; bảng thuật ngữ tâm lý học.  

 155.4   PD : DV.081366 / PM : MM.017553 
 
5.  YAMAMOTO NORIAKI. Thói quen quyết định tốc độ công việc  / Yamamoto Noriaki. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam,2022. - 196tr , 23cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu phương pháp thế nào để trở thành người làm việc nhanh còn 

có hiệu quả phụ khi tôi áp dụng vào việc luyện thi lấy chứng chỉ để trở thành người làm bài 
thi nhanh và chính xác...  

 158   PD : DV.081385 / PM : MM.017525 
 
6.  LOTOWYCZ, RANDALL. Siêu anh hùng   / Randall Lotowycz. - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. 

- 135tr , 24cm  
Tóm tắt :    Mỗi siêu anh hùng đều có một câu chuyện hấp dẫn về nguồn gốc, lí 

giải việc họ đã trở thành anh hùng như thế nào...  
 158    / PM : MM.017573 ; MM.017574 
 
7.  NGÔ DI LÂN. Một phần trăm mỗi ngày  / Ngô Di Lân. - Tái bản lần thứ hai. - H.,2002. - tr , 

19cm  
Tóm tắt :    Những suy nghĩ, chiêm nghiệm và trăn trở của tôi về nhiều chủ đề khác 

nhau trong quá trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân...  
 158.1   PD : DV.081374 / PM : MM.017548 
 
8.  THẠCH CHÂN NGỮ. Thuật đọc nguội: Bí quyết nhìn thấu tâm can đối phương qua ngôn 

ngữ cơ thể  / Thạch Chân Ngữ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế Giới,2022. - 316tr , 19cm  
Tóm tắt :    Giúp nắm vững và vận dụng kỹ năng giao tiếp xã hội, giúp bạn phát 

huy sức hấp dẫn, được chào đón mọi lúc mọi nơi, dễ dàng chiếm được cảm tình và niềm tin 
của mọi người..  

 158.2   PD : DV.081370 / PM : MM.017521 
 
9.  COHEN, HERB. Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì  / Herb Cohen. - H. : Công 

Thương,2022. - 364tr , 21cm  
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Tóm tắt :    Cung cấp một cái nhìn tổng quan và các nguyên tắc cơ bản về đàm 
phán mà còn đưa ra các ví dụ minh họa chi tiết: trong gia đình (khi trẻ con khóc đòi quà...), 
trong cuộc sống hằng ngày (khi vợ bạn im lặng...), trong công việc (khi xin tăng lương...), 
trong kinh doanh (khi khai thuế lợi tức...)..  

 158.5   PD : DV.081363 / PM : MM.017540 
 
10.  WEINER, ERIC. Lên tàu cùng Sorates  : Đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ những triết gia / Eric 

Weiner . - H. : Trẻ,2022. - 420tr , 23cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những câu chuyện triết học như: ra khỏi giường như Marcus 

Aurelius, tự hỏi như Socrates, đi bộ như Socrates, nhìn như Thoreau...   
 183   PD : DV.081388 / PM : MM.017570 
 
11.  LE BON, GUSTAVE. Tâm lý học đám đông  / Gustave Le Bon. - H. : Thế Giới,2022. - 252tr 

, 21cm  
Tóm tắt :    Gồm những nghiên cứu về các đặc điểm chung của đám đông - quy 

luật tâm lý về sự thống nhất tinh thần, tình cảm và đạo đức, những tư tưởng, lập luận và trí 
tưởng tượng,...của đám đông  

 302.3   PD : DV.081368 / PM : MM.017556 
 
12.  DAMOUR, LISA. Bảy bước chuyển tuổi dậy thì  : Cha mẹ thấu hiểu con gái hạnh phúc / Lisa 

Damour. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2022. - 376tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trình bày quá trình dậy thì ở nữ, cách ứng phó với những khó khăn mà 

phụ huynh gặp phải khi có một cô con gái tuổi dậy thì..  
 305.235   PD : DL.018707 / PM : MM.017528 
 
13.  JUDITH, BUTLER. Rắc rối giới  / Butler Judith. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2022. - 384tr , 24cm  

Tóm tắt :    Trình bày chủ thể của giới tính ham muốn, luật ngăn cấm, phân tâm 
học, và bộ máy sản xuất ma trận dị tính và hành động cơ thể có tính phá vỡ....  

 305.3   PD : DL.018709 / PM : MM.017567 
 
14.  TURGEON, HEATHER. Trò chuyện cùng con - chuyện lớn hóa cỏn con  = Now say this - 

The right words to solve every parenting dilemma / Heather Turgeon, Julie Wright. - Tp.Hồ 
Chí Minh : Trẻ,2022. - 380tr , 23cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu các phương pháp có lý có tình để giúp ba mẹ giải quyết 
những tình huống giáo dục con cái khó nhằn, và cho các con những công cụ cần thiết để trở 
thành người có trách nhiệm và thấu hiểu cảm xúc  

 306.874   PD : DV.081387 / PM : MM.017566 
 
15.  KAWASAKI, GUY. Túi khôn của Guy: Bài học từ cuộc sống  = Wise Guy: Lessons from a 

Life / Guy Kawasaki. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 316tr , 21cm  
Tóm tắt :    Tập hợp những câu chuyện của tác giả phản ánh các kinh nghiệm đa 

dạng trong cuộc đời và sự nghiệp của ông từ các giá trị đạo đức, kỹ năng kinh doanh đến cách 
làm cha mẹ...  

 338   PD : DV.081372 / PM : MM.017539 
 
16.  DƯƠNG VĂN SÁU. Văn hóa - Nguồn tài nguyên đặc hữu của du lịch Việt Nam  / Dương 

Văn Sáu. - H. : Hà Nội,2022. - 220tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trình bày những bài viết có liên quan đến hoạt động đào tạo nhân lực 

du lịch chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở 
Việt Nam hiện nay...  

 338.4   PD : DL.018699 / PM : MM.017529 
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17.  TĂNG BÌNH. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường và gia 
đình  / Tăng Bình, ái Phương hệ thống. - H. : Hồng đức,2022. - 398tr , 27cm  

Tóm tắt :    Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong nhà trường và 
gia đình, tiêu chí ứng xử trong gia đình, các ngày kỷ niệm về gia đình hằng năm...  

 344.597   PD : DL.018685 / PM : MM.017583 
 
18.  TĂNG BÌNH. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, 

thiếu niên và nhi đồng  / Tăng Bình, ái Phương hệ thống. - H. : Hồng đức,2022. - 398tr , 
27cm  

Tóm tắt :    Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật về 
bảo vệ quyền và trách nhiệm cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng...  

 344.597   PD : DL.018684 / PM : MM.017584 
 
19.  NGUYỄN VĂN THÂM. Văn bản học hành chính  : Lí luận và thực tiễn / Nguyễn Văn Thâm, 

Hà Quang Thanh. - H. : Chính Trị Quốc Gia Sự Thật,2022. - 352tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính; cách thức sử dụng 

ngôn ngữ và văn phong trong các văn bản hành chính bảo đảm tính khoa học và hiệu quả, 
giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ được giao...  

 351.597   PD : DV.081377 / PM : MM.017537 
 
20.  GROSS, RONALD. Người thông minh học tập như thế nào?  / Ronald Gross. - Tái bản lần 

thứ 4. - H. : Lao động,2022. - 412tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những kỹ năng học tập đầy hiệu quả dựa trên khám phá mới 

về cách thức hoạt động của não bộ và các phương pháp áp dụng khám phá đó cho phong cách 
học tập của riêng mình. Qua đó chúngta có thể sắp xếp việc học tập của mình đạt hiệu quả 
cao, dễ dàng và hứng thú nhất.  

 370.1   PD : DV.081365 / PM : MM.017560 
 
21.  GINA KIM. Nói đi ngại gì    = Everyday English : Sống sót nói công sở / Gina Kim. - H. : Dân 

trí,2022. - 260tr , 24cm  
Tóm tắt :    Hướng dẫn diễn đạt các hoạt động hằng ngày bằng Tiếng Anh...  

 428   PD : DL.018698 / PM : MM.017565 
 
22.  BLACKBURN, ELIZABETH. Hiệu ứng telomere  = The telomere effect : Giải pháp đột phá 

để sống trẻ, khỏe và ngăn ngừa lão hóa / Elizabeth Blackburn, Elissa Epel. - TP. Hồ Chí Minh 
: Trẻ,2022. - 445tr , 24cm  

Tóm tắt :    Telomere: Lộ trình để sống trẻ hơn tuổi; Tế bào của bạn lắng nghe suy 
nghĩ của bạn; Giúp cơ thể bạn bảo vệ tế bào; Từ ngoài vào trong: Môi trường xã hội định hình 
telomere...  

 572.8   PD : DL.018701 / PM : MM.017546 
 
23.  NGUYỄN HỮU THĂNG. Ăn uống khoa học với 60 bệnh thường gặp  : Sách tham khảo / 

Nguyễn Hữu Thăng. - H. : Quân đội Nhân dân,2022. - 224tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu đặc điểm của 60 loại bệnh thường gặp cùng lời khuyên nên 

ăn gì, kiêng ăn gì với từng bệnh, cách chế biến một số món ăn hỗ trợ chữa bệnh và bồi bổ sức 
khỏe khi mắc bệnh...  

 613.2   PD : DV.081359 / PM : MM.017554 
 
24.  NGUYỄN HỮU THĂNG. Tác dụng chữa bệnh của rau xanh  : Sách tham khảo / Nguyễn 

Hữu Thăng. - H. : Quân đội Nhân dân,2022. - 236tr , 21cm  
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Tóm tắt :    Giới thiệu các loại rau xanh với thành phần, tính chất dược lý và tác 
dụng chữa bệnh, cách chế biến một số món ăn bằng rau xanh chữa bệnh thường gặp như tim 
mạch, tiểu đường, hen phế quản...  

 613.2   PD : DV.081358 / PM : MM.017551 
 
25.  NGUYỄN THỊ MINH KIỀU. Ăn giảm cân nên thế nào là tốt?  / Nguyễn Thị Minh Kiều. - H. 

: Hồng Đức,2022. - 198tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu cách thực hành ăn giảm cân với phương pháp đơn giản dễ 

làm, dựa trên cơ sở khoa học hợp lý và an toàn cho cơ thể, ai cũng có thể làm được nếu muốn 
và quyết tâm làm...  

 613.7   PD : DV.081378 / PM : MM.017550 
 
26.  TRA VĨ. Massage kinh lạc huyệt vị toàn thư  / Tra Vĩ. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 

375tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu các kinh mạch và hướng dẫn cách xoa bóp để trị liệu các 

bệnh thường gặp đồng thời liệt kê các chứng bệnh chủ trị và cách tìm huyệt...  
 615.8   PD : DL.018700 / PM : MM.017538 
 
27.   Bón phân khoa học - Phân hữu cơ thay thế phân hóa học   / Tân Sỹ Hữu, Đà Thiếu 

Phương, Vu Mạnh Sinh.... - H. : Hà Nội,2022. - 100tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày kỹ thuật và các loại phân bón được sử dụng để giảm liều 

lượng tăng hiệu quả phân bón hóa học, áp dụng kỹ thuật giảm liều lượng tăng hiệu quả phân 
bón hóa học cho một số loại cây trồng...  

 631.8   PD : DV.081360 / PM : MM.017563 
 
28.  VŨ TRUNG. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao mãng cầu, nhãn, xoài  / Vũ 

Trung sưu tầm, biên soạn. - H. : Hà Nội,2022. - (Nông nghiệp hữu cơ). - 64tr , 21cm  
Tóm tắt :    Trình bày nguồn gốc, một số đặc tính sinh lý, giá trị kinh tế, điều kiện 

sinh trưởng...kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao mãng cầu, nhãn, xoài...  
 634   PD : DV.081362 / PM : MM.017561 
 
29.  NGUYỄN HÙNG NGUYỆT. Nâng cao khả năng sinh sản cho đàn gia súc  / Nguyễn Hùng 

Nguyệt. - H. : Hà Nội,2023. - (Nông nghiệp xanh, sạch). - 176tr , 21cm  
Tóm tắt :    Công nghệ sinh sản trong chăn nuôi, nghiên cứu sinh lý đến công nghệ 

truyền giống và sử dụng các chế phẩm hormon để điều khiển sinh sản...  
 636.2   PD : DV.081361 / PM : MM.017562 
 
30.  QUỲNH HƯƠNG. Cắt may thời trang   : Các kiểu váy - áo thời trang nữ / Quỳnh Hương. - 

H. : Hồng đức,2022. - 159tr , 27cm  
Tóm tắt :    Cách vẽ rập áo căn bản; Một số kiểu mẫu áo đầm, váy ngắn, quần tây, 

quần short, áo kiểu...  
 646.4   PD : DL.018690 / PM : MM.017580 
 
31.  DEVIN, DAVID. Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương  / David Devin . - In lần thứ 8. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam,2020. - 367tr , 23cm  
Tóm tắt :    Cuốn sách này dạy bạn rằng sự lãnh đạo bằng tình yêu thương của 

chính bạn là chìa khóa dẫn tới thành công và hạnh phúc trong cả sự nghiệp và cuộc sống gia 
đình của bạn...  

 646.70082   PD : DV.081384 / PM : MM.017542 
 
32.  NELSEN, JANE. Kỷ luật tích cực  : Không phải là sự trừng phạt mà là sự tôn trọng trẻ / Jane 

Nelsen. - Tái bản lần thứ sáu. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 408tr , 24cm  
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Tóm tắt :    Giới thiệu phương pháp, kỹ năng giáo dục và nuôi dạy trẻ thành công 
qua những phương pháp tiếp cận tích cực, một số khái niệm cơ bản, điều đặc biệt của thứ tự 
sinh....  

 649   PD : DL.018708 / PM : MM.017526 
 
33.  KIM JUNG JIN. Dạy con kiểu Do Thái phương pháp giáo dục từ các danh nhân  / Kim 

Jung Jin. - H. : Hồng Đức,2022. - 280tr , 21cm  
Tóm tắt :    Phương pháp giáo dục từ các danh nhân từ câu chuyện về lớp học 

Harvard do cha mẹ trực tiếp giảng dạy, mười điều răn trong phương pháp giáo dục bên bàn ăn 
kiểu Hàn...  

 649   PD : DV.081376 / PM : MM.017552 
 
34.  NGUYỄN THANH LIÊM. Nuôi dạy trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong môi trường gia đình  / 

Nguyễn Thanh Liêm. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 228tr , 21cm  
Tóm tắt :    Cung cấp cho bố mẹ, ông bà của trẻ rối loạn phổ tự kỷ những kiến thức 

cơ bản nhất, thực tế nhất, dễ áp dụng nhất để có thể hướng dẫn, giáo dục can thiệp trẻ tại nhà..  
 649   PD : DV.081375 / PM : MM.017549 
 
35.  KO SHICHIDA. Mẹ bận rộn dạy con tự lập  : Nuôi dạy con trẻ theo phương pháp Shichida / 

Ko Shichida. - H. : Dân Trí,2022. - 196tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu phương pháp nuôi dạy con Shichida: Dạy con biết giữ lời 

hứa, dạy trẻ thấu hiểu được cảm xúc của người khác bằng việc đọc truyện tranh cho trẻ nghe, 
năng lực ghi nhớ,...  

 649   PD : DV.081367 / PM : MM.017557 
 
36.  MITSUKO TATEISHI. Mẹ biết đủ, con tự chủ  / Mitsuko Tateishi. - H. :  Lao động,2022. - 

191tr , 19cm  
Tóm tắt :    Cuốn sách giới thiệu những bí quyết nuôi dạy con   

 649   PD : DV.081357 / PM : MM.017555 
 
37.  COOK, JODIE. Dạy con khởi nghiệp  : Giúp con cái chúng ta vun đắp sự tự tin, khả năng tháo 

vát, ý chí kiên cường và sẵn sàng cho những thành công trong tương lai / Jodie Cook, . - H. : 
Dân Trí,2022. - 358tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày 4 yếu tố cốt lõi như tư duy khởi nghiệp, kĩ năng khởi nghiệp, 
cơ hội khởi nghiệp, cha mẹ - những người cố vấn trong nuôi dạy con để giúp chúng rèn luyện 
những tố chất của một doanh nhân khởi nghiệp...  

 658.1   PD : DV.081380 / PM : MM.017558 
 
38.  COMSTOCK, BETH. Tưởng tượng để đón đầu  : Can đảm, sáng tạo, và sức mạnh của sự 

thay đổi / Beth Comstock, Tahl Raz. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 422tr , 23cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu câu chuyện, bài học giúp các nhà quản lý thay đổi tư tưởng, 

kiến tạo thay đổi phải học cách tự cho phép bản thân vượt ra khỏi các kỳ vọng và giới hạn...  
 658.4   PD : DV.081389 / PM : MM.017545 
 
39.  BURG, BOB. Nhà lãnh đạo dám cho đi: Một câu chuyện nhỏ về điều quan trọng nhất 

trong kinh doanh  = The Go-Give leader: A little story about what matters most in business / 
Bob Burg, John David Mann. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 228tr , 20cm  

Tóm tắt :    Câu chuyện kể về thuật lãnh đạo tài tình trong kinh doanh của nhân vật 
Ben đã dẫn dắt doanh nghiệp từ bờ vực phá sản vượt qua khó khăn để phát triển và thành 
công..  

 658.4   PD : DV.081373 / PM : MM.017547 
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40.  GALLO, CARMINE. Bí mật của người kể chuyện   : Nghệ thuật kể chuyện của diễn giả TED 

và những huyền thoại kinh doanh  / Carmine Gallo. - H. : Thế giới,2022. - 394tr , 23cm  
Tóm tắt :    Những người kể chuyện khơi dậy ngọn lửa bên trong chúng ta; Những 

người kể chuyện giáo dục; Những người kể chuyện đơn giản hóa...  
 658.4   PD : DV.081383 / PM : MM.017572 
 
41.  WODTKE, CHRISTINA. Okrs - Bí mật của tăng trưởng  = Radical Focus : Công cụ tạo ra 

những thay đổi mang tính đột phá cho doanh nghiệp / Christina Wodtke. - Tái bản lần thứ 
nhất. - H. : Công thương,2022. - 204tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu phương pháp mục tiêu và kết quả then chốt (OKRs) về thiết 
lập mục tiêu, truyền cảm hứng cho nhóm, tập trung theo đuổi mục tiêu...  

 658.4   PD : DL.018697 / PM : MM.017571 
 
42.  TRUMP, DONALD J.. Trump - Đừng bao giờ bỏ cuộc  = Cách tôi biến những thách thức to 

lớn trong cuộc đời mình thành thành công / Donald J.Trump, Meredith Mclver. - Tái bản lần 
thứ 23 . - TP. Hồ Chí Minh. : Trẻ.,2022. - 215tr , 21cm  

Tóm tắt :    Giải bày những thách thức to lớn, những giây phút tệ hại, những cuộc 
chiến khốc liệt và cách biến những nghịch cảnh thành công của tỉ phú Trump  

 658.4   PD : DV.081371 / PM : MM.017523 
 
43.  YOUNG, TREVOR L.. Quản lý dự án thành công: Tạo dựng thành công  = Successful 

project management / Trevor L.Young. - H. : Hồng Đức,2018. - 216tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu các bước cần thiết để cập nhật và thông qua mọi tài liệu dự 

án, đồng ý tái phân công các thành viên nếu cần, đưa ra một báo cáo đánh giá cho ban chỉ 
đạo, khiến khách hàng hài lòng...  

 658.4   PD : DV.081369 / PM : MM.017541 
 
44.  IGER, ROBERT. Hành trình một đời người  : Những đúc kết từ 15 năm ở vị trí CEO công ty 

Walt Disney / Robert Iger . - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 308tr , 23cm  
Tóm tắt :    Chia sẻ những bài học đúc kết được khi điều hành Disney và lãnh đạo 

hơn 220.000 nhân viên của công ty và khám phá những phẩm chất lãnh đạo đích thực...  
 658.4   PD : DV.081382 / PM : MM.017576 
 
45.  CHERRY VŨ. Quản lý mở - Làm việc tốt hơn vì thế giới tốt hơn   / Cherry Vũ, Rob 

England. - H. : Thế Giới,2022. - 286tr , 24cm  
Tóm tắt :    Nếu bạn không hài lòng với cách thức làm việc hiện tại ở tổ chức của 

mình và đang tìm kiếm cách làm việc tốt hơn, cuốn sách này giúp đưa ra những hướng đi mới 
để bạn khám phá và truyền cảm hứng cho bạn cải tiến công việc của mình  

 658.4   PD : DL.018710 / PM : MM.017543 
 
46.  LAMBERT, BRIAN. 10 bước thực hành trở thành chuyên gia bán hàng thành công  = 10 

Steps to successful sales / Brian Lambert. - H. : Hồng Đức,2022. - 374tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu 10 bước phát triển tư duy bán hàng giúp bạn từ một nhân 

viên bán hàng đơn thuần nhanh chóng trở thành chuyên gia bán hàng, đồng thời cải thiện và 
làm mới bản thân bạn, cũng như các phương pháp bạn sử dụng  

 658.8   PD : DV.081379 / PM : MM.017559 
 
47.  SCON, DAVID MEERMAN. Những quy luật mới của bán hàng và dịch vụ  : Sử dụng bán 

hàng linh hoạt, gắn kết khách hàng theo thời gian thực, dữ liệu lớn, nội dung và kể chuyện để 
phát triển kinh doanh / David Meerman Scon. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 392tr , 23cm  
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Tóm tắt :    Giới thiệu những quy luật mới của bán hàng và dịch vụ như sử dụng 
bán hàng linh hoạt, gắn kết khách hàng theo thời gian thực, dữ liệu lớn, nội dung và kể 
chuyện để phát triển kinh doanh...  

 658.8   PD : DV.081386 / PM : MM.017564 
 
48.  NGUYỄN PHI VÂN. Nhượng quyền khởi nghiệp - Con đường ngắn để bước ra thế giới  / 

Nguyễn Phi Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 438tr , 23cm  
Tóm tắt :    Cẩm nang cho tất cả những cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam mong 

muốn học hỏi và phát triển thương hiệu, doanh nghiệp và ngành nghề....  
 658.8   PD : DV.081381 / PM : MM.017575 
 
49.  NHIỀU NGUYỄN . Hướng dẫn làm hoa giấy nhún - Phần 1 - Những mẫu hoa căn bản  / 

Nhiều Nguyễn . - H. : Phụ nữ Việt Nam,2022. - 104tr , 27cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những điều cần biết khi làm hoa giấy nhún, thực hành một 

số mẫu hoa cơ bản, ứng dụng trang trí hoa giấy...  
 745.594   PD : DL.018686 / PM : MM.017578 
 
50.  TRIỆU THỊ CHƠI. Thiết kế - Thực hành các mẫu y phục nữ  / Triệu Thị Chơi. - H. : Hồng 

đức,2022. - (Kỹ thuật cắt may). - 254tr , 27cm  
Tóm tắt :    Phần chuyên sâu về kỹ thuật cắt may - thiết kế các mẫu y  phục nữ: các 

kiểu quần, áo, váy...  
 746.9   PD : DL.018689 / PM : MM.017579 
 
51.  WILLENBRINK, MARY. Vẽ màu nước cho người mới bắt đầu  / Mark, Mary Willenbrink. - 

Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 119tr , 27cm  
Tóm tắt :    Các bước để vẽ tranh màu nước: Chuẩn bị vật dụng; Nguyên tắc cơ 

bản; Thực hành các kỹ thuật; Bắt đầu vẽ...  
 751.42   PD : DL.018687 / PM : MM.017581 
 
52.  THIÊN KIM . Nhạc lý cơ bản   / Thiên Kim . - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2022. - 95tr , 27cm  

Tóm tắt :    Những nhạc lý cơ bản như: nốt nhạc, âm nhạc, quãng âm (thanh trình), 
hợp âm...  

 781.2   PD : DL.018688 / PM : MM.017582 
 
53.  TRACY, BRIAN. Thuật hùng biện: Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình 

huống?  / Brian Tracy. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế Giới,2022. - 280tr , 21cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu các bước giúp cho độc giả đi nhanh hơn trên con đường trở 

thành diễn giả một cách tự tin, quyết tâm và rõ ràng từ loại bỏ sợ hãi và tăng tốc trong sự 
nghiệp, tăng sự tự tin của bạn, cải thiện hình ảnh cá nhân, kỹ năng nói lưu loát, ra khỏi vùng 
an toàn...  

 808.5   PD : DV.081364 / PM : MM.017522 
 
54.  LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa T.1  / Lê Văn Chương. - TP. Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2022 , 23cm 
T.1, Trên quê hương hải đội Hoàng Sa, 305tr  

Tóm tắt :    Tập hợp nhiều câu chuyện để bạn đọc gần xa cảm thông và chia sẻ với 
những ngư dân đã bám biển Hoàng Sa suốt 70 năm qua...  

 895.922803   PD : DV.081392 / PM : MM.017534 
 
55.  LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa T.2  / Lê Văn Chương. - TP. Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2022 , 23cm 
T.2, Những ngư dân Hoàng Sa kiên cường, 350tr  
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Tóm tắt :    Tập hợp nhiều câu chuyện để bạn đọc gần xa cảm thông và chia sẻ với 
những ngư dân đã bám biển Hoàng Sa suốt 70 năm qua...  

 895.922803   PD : DV.081391 / PM : MM.017535 
 
56.  LÊ VĂN CHƯƠNG. Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa T.3  / Lê Văn Chương. - TP. Hồ 

Chí Minh : Trẻ,2022 , 23cm 
T.3, Đừng bỏ chạy khi thấy tàu hải giám, 287tr  

Tóm tắt :    Tập hợp nhiều câu chuyện để bạn đọc gần xa cảm thông và chia sẻ với 
những ngư dân đã bám biển Hoàng Sa suốt 70 năm qua...  

 895.922803   PD : DV.081390 / PM : MM.017536 
 
57.  TRƯƠNG NGỌC THƠI. Những mẫu chuyện thú vị trong lịch sử thế giới  / Trương Ngọc 

Thơi. - H. : Đại học quốc gia,2022. - 144tr , 24cm  
Tóm tắt :    Những câu chuyện kể về các nhân vật lịch sử, các triều đại, các công 

trình kiến trúc nổi tiếng... của thế giới...  
 909   PD : DL.018693 ; DL.018694  
   PM : MM.017530 ; MM.017531 
 
58.  QUANG LÂN. Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành  / Quang Lân biên soạn. - H. : Hồng 

đức,2022. - (Cẩm nang du lịch Việt Nam). - 732tr , 24cm  
Tóm tắt :    Trình bày khái quát ngắn gọn về vị trí địa lý, các đơn vị hành chính, 

dân số, dân số, văn hóa - du lịch, mô tả tương đối kỹ các tuyến, điểm du lịch: danh thắng tự 
nhiên, công trình kiến trúc văn hóa - nghệ thuật, bảo tàng, làng nghề thủ công...  

 915.97   PD : DL.018704 / PM : MM.017544 
 
59.  PHAN HUY CHÚ. Hải trình chí lược   = Récit sommaire d'un voyage en mer 1833 / Phan 

Huy Chú. - H. : Hà Nội,2021. - 254tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu về Cuộc đời và sự nghiệp của Phan Huy Chú; Nhãn quan 

phái viên đi Hạ Châu; Hải trình chí lược...  
 915.98   PD : DL.018691 / PM : MM.017524 
 
60.  ĐỖ BANG. Chủ quyền biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử  : Từ Chúa 

Nguyễn thế kỷ XVI đến năm 1945 / Đỗ Bang. - H. : Hà Nội,2022. - 226tr24cm  
Tóm tắt :    Tập hợp 19 chuyên đề, trong đó có 9 chuyên đề về chủ quyền biển đảo 

thời chúa Nguyễn và Tây Sơn và 10 chuyên đề về triều Nguyễn...  
 959.7   PD : DL.018702 ; DL.018703  
   PM : MM.017577 
 
61.  HỮU MAI. Không phải huyền thoại  : Tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về đại tướng Võ Nguyên 

Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ / Hữu Mai. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 588tr , 
24cm  

Tóm tắt :    Hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh Lực lượng võ 
trang Việt Nam từ khi mở đầu đến khi kết thúc chiến tranh đã giải đáp những vấn đề cốt lõi vì 
sao nhân dân ta đã giành chiến thắng....  

 959.7   PD : DL.018705 ; DL.018706  
   PM : MM.017527 
 
 
 
 
 



9 
 

62.  TRƯƠNG NGỌC THƠI. Những mẫu chuyện thú vị trong lịch sử Việt Nam   / Trương Ngọc 
Thơi. - H. : Đại học quốc gia,2022. - 224tr , 24cm  

Tóm tắt :    Những câu chuyện kể về các nhân vật lịch sử, các triều đại, các công 
trình kiến trúc nổi tiếng... của Việt Nam...  

 959.7   PD : DL.018695 ; DL.018696  
   PM : MM.017532 ; MM.017533 
 
63.  NGUYỄN CHIẾN THẮNG. Chất ngọc Võ Văn Kiệt  / Nguyễn Chiến Thắng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2022. - 215tr , 24cm  
Tóm tắt :    Những điểm sáng độc đáo về cuộc đời, tài năng, phẩm cách của cố Thủ 

tướng Võ Văn Kiệt...  
 959.704092   PD : DL.018692  
   PM : MM.017568 ; MM.017569 
 

 


